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01 TCD0238.2020.0185 Vương Nguyễn Thiên An Nữ 10/07/2002 Thanh Hoá Khá Sư phạm mầm non B739548 SPMN12A

02 TCD0238.2020.0186 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 22/02/2001 An Giang Khá Sư phạm mầm non B739550 SPMN12A

03 TCD0238.2020.0187 Hồ Thị Lan Đài Nữ 18/08/2000 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Sư phạm mầm non B739549 SPMN10B1

04 TCD0238.2020.0188 Nguyễn Thị Hồng Diệu Nữ 26/06/1998 Quảng Nam Trung bình khá Sư phạm mầm non B739551 SPMN11C

05 TCD0238.2020.0189 Nguyễn Thuỳ Dung Nữ 04/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B739552 SPMN12A

06 TCD0238.2020.0190 Hà Thị Mỹ Duyên Nữ 04/04/2000 Tp. Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B739553 SPMN12A

07 TCD0238.2020.0191 Nguyễn Trường Giang Nữ 29/06/2000 Long An Khá Sư phạm mầm non B739554 SPMN12A

08 TCD0238.2020.0192 Huỳnh Thị Thanh Hiền Nữ 25/06/2002 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Sư phạm mầm non B739555 SPMN12A

09 TCD0238.2020.0193 Nguyễn Thị Hồng Kiều Nữ 28/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Sư phạm mầm non B739556 SPMN12A

10 TCD0238.2020.0194 Nguyễn Thị Yến Linh Nữ 23/08/2000 Bình Định Khá Sư phạm mầm non B739557 SPMN12A

11 TCD0238.2020.0195 Phan Kim Ngân Nữ 21/02/2001 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Sư phạm mầm non B739558 SPMN11C

12 TCD0238.2020.0196 Lê Hồ Hoàng Ngân Nữ 05/11/2001 Ninh Thuận Khá Sư phạm mầm non B739559 SPMN12A

13 TCD0238.2020.0197 Huỳnh Dương Gia Nghi Nữ 12/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Sư phạm mầm non B739560 SPMN10B1

14 TCD0238.2020.0198 Trương Thị Hồng Nghĩa Nữ 28/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Sư phạm mầm non B739561 SPMN11C

15 TCD0238.2020.0199 Phạm Đặng Minh Nguyệt Nữ 19/06/2000 Quảng Ngãi Khá Sư phạm mầm non B739562 SPMN12A

16 TCD0238.2020.0200 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Nữ 29/06/2001 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Sư phạm mầm non B739563 SPMN11C

17 TCD0238.2020.0201 Nguyễn Anh Nhi Nữ 26/01/2002 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Sư phạm mầm non B739564 SPMN12A

18 TCD0238.2020.0202 Lâm Hoài Như Nữ 05/06/2001 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Sư phạm mầm non B739565 SPMN11C

19 TCD0238.2020.0203 Phan Thị Thành Nữ 27/01/2000 Nghệ An Giỏi Sư phạm mầm non B739566 SPMN12A

20 TCD0238.2020.0204 Lê Phương Thảo Nữ 02/11/1995 Tp.Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B739567 SPMN10B2

21 TCD0238.2020.0205 Phan Thị Ngọc Thi Nữ 10/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B739568 SPMN12A

22 TCD0238.2020.0206 Nguyễn Thị Thiện Nữ 20/02/2000 Nghệ An Giỏi Sư phạm mầm non B739569 SPMN12A

23 TCD0238.2020.0207 Nguyễn Minh Anh Thơ Nữ 17/03/2002 Tp. Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B739570 SPMN12A

24 TCD0238.2020.0208 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 15/10/1998 Tây Ninh Khá Sư phạm mầm non B739571 SPMN10B1
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25 TCD0238.2020.0209 Phan Thị Ngọc Thuỳ Nữ 10/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B739572 SPMN12A

26 TCD0238.2020.0210 Trịnh Thị Ngọc Thy Nữ 10/03/2002 Trà Vinh Khá Sư phạm mầm non B739573 SPMN12A

27 TCD0238.2020.0211 Võ Ngọc Anh Tiêu Nữ 14/11/1999 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Sư phạm mầm non B739574 SPMN11C

28 TCD0238.2020.0212 Trần Nguyễn Bích Trâm Nữ 12/07/2001 Tiền Giang Trung bình Sư phạm mầm non B739575 SPMN11C

29 TCD0238.2020.0213 Đinh Thị Bảo Trân Nữ 01/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B739576 SPMN12A

30 TCD0238.2020.0214 Đoàn Thị Thuỳ Trang Nữ 07/06/2002 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Sư phạm mầm non B739577 SPMN12A

31 TCD0238.2020.0215 Trịnh Thị Đoan Trang Nữ 28/06/2000 Thanh Hoá Khá Sư phạm mầm non B739578 SPMN12B

32 TCD0238.2020.0216 Đoàn Thị Ngọc Trang Nữ 18/04/2000 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B739579 SPMN12B

33 TCD0238.2020.0217 Tôn Vũ Phương Uyên Nữ 21/01/2002 Tp. Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non B739580 SPMN12A

34 TCD0238.2020.0218 Lê Nhã Yến Nữ 18/01/1998 Kiên Giang Trung bình khá Sư phạm mầm non B739581 SPMN11C

35 TCD0238.2020.0219 Phạm Thị Kim Yến Nữ 05/11/2001 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Sư phạm mầm non B739582 SPMN11C

36 TCD0238.2020.0220 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 20/11/1998 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Sư phạm mầm non B739583 SPMN12A

37 TCD0238.2020.0221 Nguyễn Anh Hận Nam 08/08/1998 Đắk Lắk Trung bình khá Quản lý đất đai B739584 QLĐĐ12A

38 TCD0238.2020.0222 Nguyễn Tấn Tú Nam 05/05/1999 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Quản lý đất đai B739585 QLĐĐ12A

39 TCD0238.2020.0223 Nguyễn Lê Anh Khoa Nam 05/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn B739586 KTCBMA12A

40 TCD0238.2020.0224 Ngô Hữu Bình Nam 23/05/1982 Long An Trung bình Kế toán doanh nghiệp B739587 KT8B

41 TCD0238.2020.0225 Phạm Thị Trúc Lam Nữ 09/08/2003 Vĩnh Long Khá Kế toán doanh nghiệp B739588 KT12A

42 TCD0238.2020.0226 Hoàng Bích Ngọc Nữ 25/12/2003 Hà Nội Trung bình khá Điều dưỡng B739589 ĐD12A
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